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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi 

câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Sự kiện nào được xem là bước phát triển quan trọng, đưa cách mạng miền Nam chuyển từ 

thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công? 

A. Chiến thắng Ấp Bắc (1963). B. Phong trào Đồng khởi (1959 – 1960). 

C. Chiến thắng Vạn Tường (1965). D. Hiệp định Pa-ri được kí kết (1973). 

Câu 2: Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã mở đầu kỉ nguyên 

A. giai cấp tư sản lên nắm chính quyền. B. giải phóng dân tộc gắn liền giải phóng xã hội. 

C. độc lập dân tộc và người cày có ruộng. D. độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Câu 3: Chiến dịch nào đã trực tiếp đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp ở Đông 

Dương? 

A. Chiến dịch Biên giới. B. Chiến dịch Hòa Bình. 

C. Chiến dịch Việt Bắc. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Câu 4: Các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam từ thế kỉ X đến năm 1975 có điểm tương 

đồng xuyên suốt nào sau đây? 

A. Là những cuộc phản công mang tính chất dân tộc, chính nghĩa. 

B. Có tính chất dân tộc, chính nghĩa và nhân dân sâu sắc. 

C. Có tính chất dân tộc, dân chủ, nhân dân sâu sắc. 

D. Là những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chính nghĩa. 

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây của quân dân Việt Nam có đặc điểm độc đáo: sự khởi đầu và 

kết thúc cuộc khởi nghĩa là một hội thề lịch sử? 

A. Khởi nghĩa Bà Triệu. B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. 

C. Khởi nghĩa Lam Sơn. D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

Câu 6: Đại hội nào đã thông qua Báo cáo chính trị và quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai 

với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam? 

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. 

B. Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào. 

C. Hội nghị Trung ương lần thứ tám của Đảng. 

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng. 

Câu 7: Một trong những nội dung quan trọng của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ Tổ quốc từ sau năm 1975 đến nay là 

A. chú trọng phát triển kinh tế biển đảo. B. củng cố và mở rộng hậu phương quốc tế. 

C. bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. D. tăng cường sức mạnh của khối đoàn kết.  

Câu 8: Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã mở đầu cao trào “Tìm Mỹ mà đánh, lùng nguỵ 

mà diệt”? 

A. Chiến thắng Tây Nguyên. B. Chiến thắng Ấp Bắc. 

C. Chiến thắng Vạn Tường. D. Chiến thắng Quảng Trị. 

Câu 9: Ý nghĩa nổi bật nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với tiến trình lịch sử dân tộc 

Việt Nam là gì? 

A. Hoàn thành cơ bản nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để từng bước 

giải quyết mọi vấn đề xã hội đặt ra. 

B. Chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế, từ đó đưa đất nước bước vào thời kì phát 

triển ổn định và lâu dài. 

C. Tạo ra chuyển biến căn bản trong đời sống chính trị, giúp Việt Nam nhanh chóng hội nhập 

vào trật tự quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

D. Đưa dân tộc thoát khỏi thân phận thuộc địa, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân và mở ra kỉ 

nguyên độc lập, tự do. 

Câu 10: Chiến dịch nào mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975? 

Mã đề 0826 



Ham Học Lịch Sử Sưu Tầm 

A. Chiến dịch Xuân Lộc. B. Chiến dịch Tây Nguyên. 

C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. D. Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Câu 11: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 

1945 xuất hiện khi 

A. quân Đồng minh đã vào Đông Dương giải giáp quân Nhật. 

B. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. 

C. Nhật tuyên bố đầu hàng lực lượng Đồng minh vô điều kiện. 

D. chế độ quân chủ chuyên chế hoàn toàn sụp đổ. 

Câu 12: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội dần mở rộng và phát triển sang khu vực 

nào? 

A. Nam Phi. B. Tây Âu. C. Mỹ Latinh D. Bắc Phi. 

Câu 13: Một trong những nhân tố quan trọng tác động đến sự hình thành trật tự thế giới mới sau khi 

Chiến tranh lạnh chấm dứt là 

A. cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi. 

B. sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố trên phạm vi toàn cầu. 

C. cuộc chạy đua về sức mạnh tổng hợp giữa các cường quốc. 

D. cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa. 

Câu 14: Trong bối cảnh đầu thế kỷ XXI, Cộng đồng ASEAN phải đối mặt với thách thức nào sau 

đây? 

A. Sự đa dạng về chế độ chính trị. B. Thực dân phương Tây xâm lược trở lại. 

C. Chế độ phân biệt chủng tộc, sắc tộc. D. Vấn đề quản trị lưu vực sông Hồng. 

Câu 15: Hai địa phương nào giành chính quyền muộn nhất trong Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

A. Thái Nguyên, Thanh Hóa. B. Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế. 

C. Hải Dương, Quảng Nam. D. Đồng Nai Thượng, Hà Tiên. 

Câu 16: Hiệp định Pa-ri năm 1973 được xem là thắng lợi quan trọng của nhân dân Việt Nam trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vì 

A. buộc chính quyền Sài Gòn phải chấp nhận chuyển giao toàn bộ quyền lực cho lực lượng cách 

mạng trên phạm vi cả nước. 

B. tạo điều kiện để cách mạng miền Nam hoàn thành ngay nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn miền 

Nam bằng biện pháp hòa bình. 

C. đánh dấu Mỹ chính thức từ bỏ mọi ảnh hưởng chính trị, quân sự và kinh tế đối với miền Nam 

Việt Nam ngay lập tức. 

D. buộc Mỹ cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, 

đồng thời rút quân về nước. 

Câu 17: Quốc gia nào sau đây ở châu Á chọn con đường phát triển lên chủ nghĩa xã hội vào năm 

1949? 

A. Hàn Quốc. B. Nhật Bản. C. Thái Lan. D. Trung Quốc. 

Câu 18: Một trong những mục tiêu quan trọng của tổ chức ASEAN là 

A. xây dựng khối liên minh kinh tế và quân sự. 

B. tăng cường hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa. 

C. xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự. 

D. xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn lạc hậu. 

Câu 19: Quốc gia nào sau đây là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á? 

A. Cam-pu-chia. B. Thái Lan. C. Lào. D. Việt Nam. 

Câu 20: Nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của tổ chức Liên hợp quốc? 

A. Cân bằng quyền lực giữa các nước. B. Thực hiện quyền tự do hàng hải. 

C. Xoá bỏ chế độ thực dân kiểu cũ. D. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

Câu 21: Từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), có thể rút ra bài 

học nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
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A. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. 

B. Đánh vào điểm yếu của kẻ thù ngay từ đầu. 

C. Ưu tiên xây dựng ưu thế quân sự tuyệt đối. 

D. Tập trung trước hết vào đấu tranh ngoại giao. 

Câu 22: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có ý nghĩa bước ngoặt đối với 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vì đã 

A. tạo điều kiện để quân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng 

chiến trong thời gian ngắn. 

B. làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh và chấp nhận đàm 

phán với ta. 

C. buộc Mỹ phải rút ngay toàn bộ quân viễn chinh khỏi miền Nam và chấm dứt hoàn toàn chiến 

tranh xâm lược Việt Nam. 

D. buộc chính quyền Sài Gòn phải chấp nhận chuyển giao chính quyền cho lực lượng cách mạng 

trên toàn miền Nam. 

Câu 23: Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 được xem là bước phát triển mới của cuộc kháng 

chiến chống Pháp vì đã 

A. đánh dấu quân đội ta đã đủ sức mở các chiến dịch quyết định, đưa kháng chiến tiến thẳng tới 

thắng lợi cuối cùng. 

B. chứng tỏ hậu phương kháng chiến đã hoàn chỉnh toàn diện, đủ khả năng bảo đảm cho mọi hoạt 

động quân sự lâu dài. 

C. làm tan rã toàn bộ hệ thống phòng ngự của Pháp ở miền Bắc, buộc địch phải rút khỏi phần lớn 

vùng chiếm đóng. 

D. khai thông đường liên lạc quốc tế, mở rộng căn cứ địa và tạo điều kiện để ta giành quyền chủ 

động trên chiến trường. 

Câu 24: Trật tự thế giới hai cực I-an-ta được hình thành từ những quyết định của 

A. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô (1945). B. Hội nghị I-an-ta (1945). 

C. Hội nghị Tê-hê-ran (1943). D. Hội nghị Véc-xai (1919). 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho đoạn tư liệu sau đây: 

"Bài học của thời kì Chiến tranh lạnh đã chứng tỏ phương thức quan hệ quốc tế lấy đối đầu chính trị 

– quân sự là chủ yếu không còn phù hợp, phải chịu nhiều tổn thất hoặc thất bại như hai nước Xô – 

Mỹ và một bị thương, một bị mất. Trong khi đó, phương thức lấy hợp tác và cạnh tranh về kinh tế - 

chính trị là chính lại thu được nhiều tiến bộ, kết quả như các nước Đức, Nhật và NICs. Sự hưng thịnh 

hay suy vong của một quốc gia quyết định bởi sức mạnh tổng hợp của quốc gia đó, mà chủ yếu là 

thực lực kinh tế và khoa học – kĩ thuật". 

(Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Một số chuyên đề lịch sử thế giới, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà 

Nội, 2001, tr.401) 

a) Sự hình thành trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh chịu tác động quyết định bởi phong trào giải 

phóng dân tộc. 

b) Thực tiễn quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh lạnh đến nay cho thấy các nước có thể chế chính 

trị khác nhau đều có vai trò đối với sự hình thành Trật tự thế giới đa cực. 

c) Các trật tự thế giới được thiết lập trước và sau thời kì Chiến tranh lạnh đều dựa trên cơ sở thực 

lực của các cường quốc. 

d) “Một bị thương, một bị mất” trong đoạn tư liệu là sự suy yếu của hệ thống xã hội chủ nghĩa và 

sự tan rã của hệ thống tư bản chủ nghĩa sau Chiến tranh lạnh. 

Câu 2: Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Không những giật tung được xiềng xích của bọn đế quốc phát xít, Cách mạng tháng Tám lại lật 

nhào được chế độ quân chủ thành lập trên đất nước ta hàng chục thế kỉ, làm cho nước Việt Nam 

thành một nước cộng hoà dân chủ. Cách mạng tháng Tám tỏ rõ tinh thần chống phát xít và yêu 



Ham Học Lịch Sử Sưu Tầm 

chuộng dân chủ và hoà bình của nhân dân Việt Nam. Cách mạng tháng Tám đã chọc thủng được hệ 

thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ở một trong những mắt xích yếu nhất của nó, mở đầu cho quá 

trình tan rã không thể cứu vãn được của chủ nghĩa thực dân thế giới”. 

(Trường Chinh, Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam - Tác phẩm chọn lọc, Tập I, NXB 

Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.388 – 389) 

a) Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã giải quyết triệt để những nhiệm vụ chiến lược 

của cách mạng Việt Nam. 

b) Ngày nay, những bài học của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị; đặc 

biệt là Đảng Cộng sản cần phải có đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. 

c) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đưa Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành 

Đảng cầm quyền, là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc. 

d) Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã lật đổ ách cai trị của thực dân Pháp, quân phiệt Nhật; 

chấm dứt chế độ phong kiến, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam. 

Câu 3: Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Để tiếp tục chiến tranh, Pháp buộc phải chuyển hướng chiến lược: từ “đánh nhanh thắng nhanh” 

chuyển sang “đánh kéo dài” với chính sách căn bản là “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến 

tranh nuôi chiến tranh”; từ tập trung quân lực tiến công ồ ạt vào căn cứ hậu phương ta hòng nhanh 

chóng tiêu diệt đầu não của cuộc kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, chuyển sang bình định, củng 

cố vùng tạm chiếm, thi hành chiến lược “chiến tranh tổng lực”, đánh phá cơ sở kinh tế, chính trị và 

lực lượng hậu bị của ta”. 

(Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh, trực thuộc Bộ chính trị, Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp - Thắng lợi và bài học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 118) 

a) Thực dân Pháp tiếp tục tập trung quân lực tiến công ồ ạt vào căn cứ hậu phương ta để nhanh 

chóng kết thúc chiến tranh. 

b) Trước sự chuyển hướng của Pháp, ta chủ trương tạm đình chỉ kháng chiến vũ trang để chuyển 

sang đấu tranh ngoại giao. 

c) Sau năm 1947, Pháp thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh 

nuôi chiến tranh”. 

d) Việc Pháp chuyển sang “đánh kéo dài” cho thấy chúng đã từ bỏ âm mưu xâm lược Việt Nam 

bằng biện pháp quân sự. 

Câu 4: Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Đây là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. Thắng lợi này 

mở đường cho cách mạng Việt Nam bước vào một thời kỳ phát triển mới, với những điều kiện thuận 

lợi mới, nhưng cũng đầy những khó khăn, phức tạp mới. Đất nước tạm thời chia thành hai miền với 

hai chế độ chính trị khác nhau. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng đi lên chủ nghĩa xã hội, miền 

Nam còn nằm dưới sự thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai”. 

(Bộ Quốc phòng, Viện lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 

1975, Tập I: Nguyên nhân chiến tranh, NXB Chính trị Quốc gia, 2013, tr.21) 

a) Một trong “những khó khăn, phức tạp mới” được đề cập trong đoạn tư liệu là âm mưu của Mỹ 

trong chiến lược toàn cầu. 

b) Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau năm 1954 là chuyển tiếp sang cuộc cách mạng dân 

tộc dân chủ nhân dân. 

c) Thuận lợi lớn nhất của cách mạng Việt Nam sau năm 1954 là đất nước độc lập, hòa bình, 

thống nhất về mặt nhà nước. 

d) “Bước ngoặt quan trọng” được nhắc đến trong đoạn tư liệu là thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp năm 1954. 

-------------- HẾT --------------- 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 


